I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong câu: "Ven rừng, rải rác những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đỏ ối những quả.", bộ phận chủ ngữ là: 

A. những cây lim

B. những cây lim - những cây vải thiều

C. những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đỏ ối những quả


Câu 2. "Các nữ vận động viên cầu mây Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam tại ASIAD. "Sự kiện vàng" này đang thổi bùng lên hi vọng  hoàn thành mục tiêu vàng tại sân chơi lớn nhất châu lục của thể thao Việt Nam."

Trong đoạn văn trên, số từ "vàng" được dùng với nghĩa chuyển là:

A. 1



B. 2


C. 3

Câu 3. Từ nào viết đúng: 

A. xán lạn


B. sáng lạng

C. xáng lạng

Câu 4. "Cảnh vật trưa hè ở đây ..., cây cối đứng ..., không gian ..., không một tiếng động nhỏ. Chỉ một màu nắng chói chang.". Thứ tự các từ phù hợp điền vào dấu ba chấm là:

A. im lìm - vắng lặng - yên tĩnh

B. vắng lặng - im lìm -  yên tĩnh

C. yên tĩnh - im lìm - vắng lặng


Câu 5. Giữa hai ga Hà Nội và Hải Phòng có 8 ga khác. Số  loại vé cần in sao cho hành khách có thể đi từ bất kì ga nào đến một ga khác là:

A. 28



B. 56


C. 90
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. Xem hình vẽ bàn cờ 8 
[image: image1.wmf]´

 8 ô. Nếu kẻ một đường thẳng trên bàn cờ thì nó có thể cắt qua nhiều nhất bao nhiêu ô vuông ?

A. 8     
B. 12



C. 15


 Câu 7. Biết mỗi đoạn thẳng nhỏ đều dài 2,5 cm. Tổng độ dài các đoạn thẳng có ở hình bên là:

A. 12,5 cm



B. 65 cm


C. 87,5 cm

Câu 8: Từ 4 chữ số; 3  ; 5  ;  7  ; 8. ta viết được một hỗn số lớn nhất có tất cả các chữ số đã cho (mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần ) đó là:

	A. 87 eq \s\don1(\f(5,3))
	B. 87 eq \s\don1(\f(3,5))
	C. 3 eq \s\don1(\f(87,5))



Câu 9. Muỗi là con vật trung gian truyền những loại bệnh nào ?

A. Sốt rét, sốt xuất huyết, HIV

B. Viêm gan A, viêm não, viêm phổi

C. Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não
Câu 10. Phong trào Cách mạng lớn đầu tiên mà Đảng lãnh đạo là:

A. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

B. Phong trào chống "giặc đói", chống "giặc dốt"

C. Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre


Câu 11. Mật độ dân số là:

A. Số dân sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

B. Số dân trung bình sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

C. Số dân trung bình sống trên 1 km2 diện tích đất ở.

Câu 12. Bản nhạc chính thức của một nước được gọi là:

A. Quốc nhạc

B. Quốc ca

C. Quốc thiều

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Bác Hải xây xong một bức tường mất 4 giờ. Cùng bức tường đó, bác Dương xây xong cần 5 giờ. Bác Đông có năng suất bằng trung bình cộng năng suất của bác Hải và bác Dương. Bác Đông xây một mình thì bao lâu xong bức tường đó.


Câu 2. Cho tam giác ABC. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = 
[image: image2.wmf]1
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 DC; trên AC lấy điểm E sao cho AE = 
[image: image3.wmf]1
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 AC. Nối DA, DE.

a) So sánh diện tích các tam giác ABD, ADE và CDE.

b) Trên DC lấy điểm N sao cho diện tích tứ giác ABNE bằng 
[image: image4.wmf]8
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 diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số 
[image: image5.wmf]NC

BC

 

Câu 3. Thế là mùa đông rét mướt đã qua. Mùa xuân xinh đẹp lại về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống mới.

Em hãy tả cảnh nơi em ở vào mùa xuân tươi đẹp đó.
---------------------- Hết -----------------------
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II. PHẦN TỰ LUẬN: 
	Câu 1. (2,5 điểm)
	

	Coi bức tường là 1

Trong 1 giờ, bác Hải xây được là: 1 : 4 = 
[image: image6.wmf]1
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 (bức tường)
	0,25 điểm
0,5 điểm



	Trong 1 giờ, bác Dương xây được là: 1 : 6  = 
[image: image7.wmf]1
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(bức tường)
	0,5 điểm

	Trong 1 giờ, bác Đông xây được là: 

(
[image: image8.wmf]1
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 + 
[image: image9.wmf]1
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) : 2 = 
[image: image10.wmf]5
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(bức tường)
	0,5 điểm

	Thời gian Bác Đông xây một mình xong bức tường đó là:

1 : 
[image: image11.wmf]5

24

 = 4,8 (giờ) hay 4 giờ 48 phút
	0,5 điểm

	Đáp số: 4 giờ 48 phút
	0,25 điểm


Câu 3.  (3,5 điểm)                                                                         A

Vẽ hình đúng: 0,5 điểm
                                                                                                                         E


    B                        D                    N                C

	a) Gọi diện tích tam giác là S

SABD = 
[image: image12.wmf]1
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 SADC (1) vì:

- Chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BD, DC

- Đáy BD = 
[image: image13.wmf]1
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 DC
	0,5 điểm

	AE = 
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 AC nên AE = EC = 
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 AC

SDAE  = SDEC = 
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2

 SDAC (2)vì: 

- Chung chiều cao hạ từ D xuống đáy AE, EC, AC

- Đáy AE = EC = 
[image: image17.wmf]1
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 AC
	0,5 điểm



	Từ (1) và (2) suy ra SABD = SDAE  = SDEC
(Vì cùng bằng 
[image: image18.wmf]1
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 SADC)
	0,5 điểm

	b) SABNE = 
[image: image19.wmf]8
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 SABC nên SENC = 
[image: image20.wmf]1
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 SABC (3)
	0,25 điểm

	Nối BE Ta có SBCE = 
[image: image21.wmf]1
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 SBAC (4) vì:

- Chung chiều cao hạ từ B xuống CE, AC

- Đáy EC = 
[image: image22.wmf]1
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 AC
	0.5 điểm

	Từ (3) và (4) suy ra SENC = 
[image: image23.wmf]2
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 SBCE
	0,25 điểm

	Xét hai tam giác ENC và EBC có:

- SENC = 
[image: image24.wmf]2
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 SEBC
- Chung chiều cao hạ từ E xuống đáy NC, BC

Vậy tỉ số hai đáy 
[image: image25.wmf]NC
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 = 
[image: image26.wmf]2
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	0,5 điểm

	Đáp số: a) SABD = SDAE  = SDEC

                     b) 
[image: image27.wmf]NC
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 = 
[image: image28.wmf]2
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Câu 3. Viết đúng thể loại văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh. Nội dung thể hiện được yêu cầu của bài: tả cảnh nơi em ở vào mùa xuân tươi đẹp. Nội dung bài viết cần làm rõ các ý:
	A. Mở bài: Giới thiệu cảnh nơi em ở vào mùa xuân tươi đẹp
	1 điểm

	B. Thân bài
	5 điểm

	1- Cảnh quê em mùa đông (không khí rét mướt - cây cối khô cằn...
	1 điểm

	2 - Quang cảnh nơi em ở khi mùa xuân về:
- Tiết trời ấm áp, bầu trời trong xanh

- Cây cối đâm chồi, nảy lộc

- Chim chóc hót líu lo

 - Âm thanh, màu sắc...
	1,5 điểm

	3- Những đổi mới nơi em ở khi xuân về:

- Cây cối xanh tốt

- Đường phố (Đường làng ngõ xóm..) sạch sẽ, tấp nập

- Mua bán khi tết đến xuân về

- Vạn vật bừng sức sống mới ......
	1,5 điểm

	4- Cảm xúc của em khi xuân về
	1 điểm

	C. Kết bài
     Cảm xúc của em khi đông qua, xuân về, năm hết, tết đến
	1 điểm



Bài viết thể hiện rõ 3 phần. Diễn đạt ý trôi chảy, dùng từ đúng, có một số câu văn hay, biết sử dụng một số biện pháp tu từ vào bài viết. Viết câu không sai ngữ pháp, không sai chính tả đạt ở mức điểm xuất sắc: 7 điểm.

Tuỳ theo mức độ sai  về ngữ pháp, lỗi về diễn đạt và chữ viết có thể cho ở các mức điểm 6,5 điểm; 6,0 điểm; ...1,0 điểm; 0,5 điểm.
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